
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 02MK17A1,C1

NGÀNH MARKETING

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 54222410001 Tạ Quốc Công 28/02/2006 02MK17C1

2 54222410071 Hồ Thị Diệu Châu 03/10/2006 02MK17C1

3 54222410201 Ngô Nhật Duy 06/04/2006 02MK17C1

4 54222410222 Nguyễn Phương Duy 05/11/2008 02MK17C1

5 54222410194 Đàm Quốc Đạt 10/09/2008 02MK17C1

6 54222410234 Phạm Tuấn Đạt 17/08/2003 02MK17C1

7 54222420067 Đào Thị Quỳnh Hương 11/11/2005 02MK17A1

8 54222410228 Nguyễn Ân Kỳ 27/12/2005 02MK17C1

9 54222410221 Nguyễn Tạ Anh Khoa 14/11/2003 02MK17C1

10 54222410033 Nguyễn Khánh Linh 25/04/2006 02MK17C1

11 54222410171 Tô Thành Lộc 24/10/2008 02MK17C1

12 54222410032 Trần Ngọc Tuyết Ngân 04/05/2004 02MK17C1

13 54222410134 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 11/11/2009 02MK17C1

14 54222410229 Hồ Thị Nhung 07/01/2003 02MK17C1

15 54222410037 Nguyễn Đăng Quân 26/04/2008 02MK17C1

16 54222410208 Phùng Anh Quân 07/07/2008 02MK17C1

17 54222410225 Hồ Tín 07/06/2005 02MK17C1

18 54222410133 Thạch Võ Minh Thái 16/01/2006 02MK17C1

19 54222410185 Lê Như Thảo 25/08/2009 02MK17C1

20 54222410190 Lý Tuyết Trang 19/05/2009 02MK17C1

21 54222410087 Nguyễn Ngọc Thùy Trâm 13/09/2009 02MK17C1

22 54222410238 Nguyễn Thị Lệ Trinh 28/10/1991 02MK17C1

23 54222410233 Nguyễn Thanh Trung 16/08/1994 02MK17C1

24 54222410123 Phan Doanh Tường Vy 21/09/2009 02MK17C1

25 54222410147 Nguyễn Đỗ Khánh Vy 06/02/2007 02MK17C1

26 54222410107 Nguyễn Thị Yến 21/02/2009 02MK17C1
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